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Câu 1. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất: 

A. làm lây truyền HIV/AIDS.


B. dẫn đến phạm tội.

C. dẫn đến tệ nạn xã hội.



D. dẫn đến vi phạm pháp luật.

Câu 2.  Tên một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là loại nào trong các loại dưới đây?
A. H5N1                            


C. EBV

B. HIV                                          

 D. RÔTA

Câu 3: Điền từ còn thiếu: “ Để phòng chống tệ nạn xã hội, trẻ em không được……, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ” 
A. Mải chơi                                                      C. Cá độ

B. Đánh bạc                                                      D. Chơi game

Câu 4. Em thấy nhà nhà hàng xóm thường xuyên tổ chức đánh bạc, đá gà ăn tiền. Em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?


A. Lờ đi, coi như không biết.


B. Giới thiệu cho người khác biết để tới tham gia.


C. Báo ngay cho cha mẹ, tổ trưởng dân phố, công an biết.


D. Kể cho mọi người xung quanh cùng biết để tránh xa người đó.

Câu 5. Hành vi nào sau đây vi phạm Luật phòng chống ma tuý ?
A. Không dùng thử ma tuý và Heroin 

B. Trồng cây có chứa chất ma tuý.

C. Không buôn bán vận chuyển ma tuý.

D. Học tập, lao động tích cực tránh xa tệ nạn.

Câu 6. HIV lây qua con đường nào dưới đây ?

A. Mẹ truyền sang con . 




B. Muỗi đốt    
C. Ho, hắt hơi.                                                   D. Bắt tay người nhiễm HIV 

Câu 7. P và H mới 14 tuổi nhưng đã ham mê cờ bạc  và thường sang nhà bà Tâm đánh bạc. Ở đây, P và H bị bà Tâm dụ dỗ hút thuốc phiện và trở thành nghiện. Theo em, trong trường hợp này bà Tâm đã phạm tội gì dưới đây?

A. Tàng trữ trái phép chất ma túy.
B. Sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
C. Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
D. Buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Câu 8. Để phòng chống tệ nạn xã hội pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Tham gia các hoạt động phòng chống ma túy.  
B. Tham gia sinh hoạt với những người nghiện ma túy.

C. Cấm sản xuất, tàng trữ vận chuyển ma túy.
D. Tổ chức tuyên truyền mọi người không trồng cây có chứa chất gây nghiện.

Câu 9. Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?
A. Cãi lại cha mẹ nếu cha mẹ nói không đúng ý mình

B. Đùn đẩy nhau việc chăm sóc cha mẹ già yếu

C. Không quan tâm, giúp đỡ cha mẹ việc nhà

D. Xin phép cha mẹ mỗi khi cần đi đâu

Câu 10. Việc làm nào không đúng về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là:

A. Xúc phạm, ngược đãi các con.

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.

C. Không được phân biệt đối xử giữa các con.

D. Nuôi dạy con thành những công dân tốt.

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Trình bày quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ? Nêu một số câu tục ngữ ca dao nói về tình cảm trong gia đình? 

Gợi ý:
* Quyền và nghĩa vụ  của con cháu:

- Có bổn phận yêu quý ông bà cha mẹ

- Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt là khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.

- Nghiêm cấm không được ngược đãi, xúc phạm ông bà, cha mẹ

* HS tự tìm lấy câu tục ngữ ca dao
Câu 2. Tệ nạn xã hội là gì? Là học sinh, chúng ta phải làm gì để không sa vào các tệ nạn xã hội?
Gợi ý :
* Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm các hành vi sai lệnh chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm..

* Học sinh:

- Phải sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội.

- Cần tuân theo quy định của pháp luật và tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học và địa phương.

Câu 3 

a. Nêu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS ? HIV/AIDS lây truyền qua mấy con đường ? Đó là các con đường nào ?

b. Học sinh chúng ta phải làm gì để phòng, chống HIV/AIDS

Gợi ý :

 a. Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS :

- Là đại dịch của thế giới và Việt Nam

- Huỷ hoại sức khoẻ, cướp đi tính mạng con người, phá vỡ hạnh phúc gia đình

- Suy thoái giống nòi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và đất nước

* HIV/AIDS lây truyền qua 3 con đường

- Truyền máu 

- Quan hệ tình dục 
- Từ mẹ sang con 

b. Học sinh chúng ta phải:
- Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa vào các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý, mại dâm

- Không được phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

- Tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở trường và cộng đồng

Câu 4: Vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

Em hãy nêu 4 hành vi dễ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại cho trẻ em

Gợi ý :
* Phải phòng ngừa tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại vì những tai nạn đó gây ra nhiều tổn thất to lớn về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội, đặc biệt đối với trẻ em.

*  Bốn hành vi dễ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại cho trẻ em như:

- Nghịch các thiết bị điện.

- Đốt pháo.

- Tiếp xúc với thuốc diệt chuột.

- Ăn các loại thức ăn ội thiu.

- Nghịch bình xịt thuốc trừ sâu.

- Chơi những vật lạ nhặt được.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1
           Huyền là một nữ sinh lớp 8. Một lần, Huyền nhận lời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Huyền biết chuyện đã can ngăn và không cho Huyền đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Huyền vùng vằng, giận dỗi và cho rằng cha mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Huyền. 

a. Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này ? Vì sao ? 

b. Nếu em là Huyền thì em sẽ ứng xử như thế nào ?
Gợi ý:
   a. Theo em, trong trường hợp này bố mẹ Huyền đúng, còn Huyền sai. 
Bởi vì:

- Bố mẹ Huyền đúng: bố mẹ lo lắng cho Huyền, vì chỉ có lớp  đi chơi với nhau mà không có người lớn đi cùng. Do đó, bố mẹ đã không cho Huyền đi vì sự an toàn của con mình. Đó cũng là nghĩa vụ quản lí và chăm sóc con mà bố mẹ Huyền đang thực hiện.

- Huyền sai: vì trước hết không tôn trọng ý kiến của bố mẹ và Huyền không hiểu được suy nghĩ của bố mẹ, nên đã trách bố mẹ. 

b. Nếu em là Huyền, em sẽ: HS tự trả lời
Tình huống 2  
     Quân là một học sinh lớp 9, sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng. Từ khi học lớp 8, mỗi khi xin tiền tiêu xài là bố mẹ đáp ứng ngay mà không cần biết Quân dùng tiền đó vào việc gì. Bị bạn bè rủ rê tụ tập ăn chơi, Quân đã sa vào tệ nạn ma túy, đến khi trở thành con nghiện thì bố mẹ mới biết. 

a. Theo em, có những nguyên nhân nào dẫn đến Quân bị nghiện ma túy?

b. Nếu em là Quân, em sẽ làm gì để không sa vào tệ nạn ma túy?
c. Ở trường em đã tổ chức những hoạt động nào để giúp các em nâng cao hiểu biết về phòng, chống tệ nạn xã hội? 


     Gợi ý:
     

a. Theo em, có những nguyên nhân dẫn đến Quân bị nghiện ma túy : 

 
 - Quân thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy.

  
- Không tự chủ bản thân. 

  
- Quân tò mò muốn tìm thử cảm giác lạ.

  
- Quân bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo.
b. Nếu em là Quân em sẽ: HS tự trả lời
 
c. Ở trường em đã tổ chức những hoạt động như:

- Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tổ chức kí cam kết phòng, chống ma trúy và các tệ nạn xã hội.

-Tổ chức các cuộc thi: vé tranh hoặc viết tiểu phẩm… chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội.

-Treo khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

